		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  16TCN - Đ   Ngày thi:              /       / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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Câu 1: (2 điểm) Phát biểu, viết biểu thức và quy ước định luật Kirchhoff dòng?  

Câu 2: (2 điểm) Một nguồn có sức điện động E1 = 36V (bỏ qua nội trở nguồn) cung cấp cho tải R = 10 qua đường dây dẫn bằng đồng có tiết diện 3.5mm2, chiều dài 400m, điện trở suất của đồng là  0,0175(). Tính:  Dòng điện qua mạch, điện áp trên tải, công suất tổn hao trên dây dẫn?
Câu 3: (3 điểm) Cho mạch điện hình 1. Hãy xác định dòng điện qua các nhánh bằng phương pháp dòng điện nhánh?E2
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 Câu 4: (3 điểm)



Phụ tải ba pha gồm ba cuộn dây giống nhau có , , nối hình sao, đặt vào điện áp ba pha đối xứng có . Tính dòng điện các pha, dòng điện dây, hệ số công suất và công suất tác dụng ba pha. 

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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        (Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)


										
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2016 – 2017
	
	Bậc đào tạo: Cao Đẳng Nghề
	Học phần: Mạch Điện
	Lớp:  16TCN - Đ      Ngày thi:     /      / 2017 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Định luật Kirchhoff dòng
Phát biểu định luật: ”Tổng đại số các dòng điện tại một điểm nút bằng 0”.
Biểu thức:   [image: ]= 0		
Quy ước dòng điện đi tới điểm nút mang dấu (+) thì các dòng điện rời khỏi nút mang dấu (-) hoặc ngược lại.
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Rd  =   .   =  0,0175   =  2
Dòng điện qua mạch:

                 I   =     =  3(A).
Điện áp trên tải:
    UR =  I.R          =  3x10    =  30(V)
Công suất tổn hao trên dây dẫn
               Pd    =  I2 . Rd         =  32 . 2    =  18(W)
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	Lập hệ phương trình 
           I1 + I2 – I3 = 0		 
           E1  =  I1 r1 + I3R3     
                        E2  =  I2 r2 + I3R3
Giải hệ phương trình
I1  =  12A,
I2  =  - 6,5A
[bookmark: _GoBack]I3   =  5,5A	
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	Tổng trở mỗi pha:



Phụ tải đấu sao:  


Dòng điện pha:


Dòng điện dây:


Hệ số công suất:


Công suất tác dụng ba pha:
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